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113. TRẦN VĂN KHÊ (24.07.1921 - 24.06.2015), [image: image1.jpg]


nhà nghiên cứu văn hóa và âm nhạc cổ truyền, có nhiều cống hiến trong nghiên cứu, giảng dạy, quảng bá âm nhạc dân tộc Việt Nam. Ông là người có nhiều minh chứng, khẳng định sự đa dạng, phong phú, đặc sắc của âm nhạc Việt Nam trên những diễn đàn âm nhạc thế giới. 

 TVK sinh ngày 24.7.1921 tại làng Vĩnh Kim, tổng Thuận Bình, Mỹ Tho (nay là huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) trong môi trường của một gia đình danh giá, có truyền thống gắn bó với âm nhạc cổ truyền. Từ nhỏ, ông đã có điều kiện học nhạc cụ truyền thống, phát triển năng khiếu âm nhạc và văn chương. 8 tuổi đã chơi được đàn cò, 12 tuổi chơi được đàn tranh, 14 tuổi chơi được trống. 
Năm 10 tuổi, TVK học Trường Tiểu học Pháp-Việt Vĩnh Kim. Năm 1934, học Trung học tại Trường Pétrus-Ký (Trương Vĩnh Ký) tại Sài Gòn. Năm 1941, TVK học Đại học Y khoa Hà Nội. Thời gian này, ông cùng một số sinh viên khác lập nên dàn nhạc Tổng hội sinh viên và dàn nhạc của câu lạc bộ Scola Club thuộc hội SAMIPIC, đảm nhận vai trò phối khí và chỉ huy dàn nhạc. Năm 1942, khi học Đại học tại Hà Nội, ông tham gia phong trào “Truyền bá quốc ngữ” và “Truyền bá vệ sinh”. Năm 1943, TVK trở về Sài Gòn, tham gia nhiều hoạt động xã hội. Giai đoạn này ông cùng Lưu Hữu Phước lập gánh hát sinh viên, đi lưu động tại các tỉnh miền Đông và miền Tây, vừa giới thiệu các bài hát thanh niên, vừa góp tiền mua gạo cứu đói miền bắc, tham gia phong trào Thanh niên Tiền phong, tham gia tổ chức Đêm Lam Sơn ủng hộ học sinh trại Suối Lồ Ố. Năm 1944, khi dạy học tại trường tư Lê Bá Cang và Nguyễn Văn Khuê, ông tham gia vào Ban tuyên truyền của tỉnh Bến tre để diễn thuyết về lịch sử hào hùng của dân tộc và truyền bá các tác phẩm của Lưu Hữu Phước. Năm 1946, sáng tác bản nhạc đầu tiên Đi chơi Chùa Hương, phổ thơ của Nguyễn Nhược Pháp. Năm 1945, tham gia kháng chiến chống Pháp, được giao nhiệm vụ lập ban nhạc quân đội và làm Nhạc trưởng quân đội Nam Bộ. 

Tháng 5 năm 1949, TVK sang Pháp du học Y khoa. Tháng 9.1949, tham dự Liên hoan thanh niên tại Budapest, là người đầu tiên giới thiệu đàn tranh, đàn cò của Việt Nam tại Festival Âm nhạc thanh niên thế giới tại Budapest và đạt được giải Nhì về biểu diễn nhạc cụ. Từ năm 1949 đến 1951, TVK làm phóng viên viết mục điểm báo về sinh hoạt của Việt Kiều, xã thuyết về chính trị quốc tế và Việt Nam.

Năm 1950, TVK học Luật quốc tế ở La Haye, Hà Lan. Năm 1951, học Giao dịch quốc tế, trường Chính trị Sciences Po Paris và học Anh văn tại Đại học Văn khoa Paris, được tuyển vào ngạch thư ký quốc tế Liên hợp quốc. Giai đoạn này, ông còn dành nhiều tâm huyết quảng bá, giới thiệu đàn cò, đàn tranh của Việt Nam và lấy nghệ danh Hải Minh để ghi âm cho hãng đĩa hát Oria hơn 30 ca khúc của Lưu Hữu Phước, Phạm Duy, Võ Đức Thu, Nguyễn Hữu Ba, Lê Thương, Hùng Lân. Năm 1952, TVK ghi tên luận án Tiến sĩ tại Đại học Pari. Năm 1954 (sau 4 cuộc giải phẫu vì bị bệnh), ông bắt đầu vào làm luận án dưới sự hướng dẫn của các Giáo sư: Jacques Chailley, Emile Gaspardone, André Schaeffner. Tháng 6.1958, bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Văn hoa môn Nhạc học với đề tài: Âm nhạc truyền thống Việt Nam và hai đề tài phụ: Khổng tử và âm nhạc, Vị trí âm nhạc trong xã hội Việt Nam. Luận án của ông nhấn mạnh âm nhạc tài tử miền Nam và nhạc Cung đình Huế, là công trình nghiên cứu khoa học đầu tiên nghiên cứu âm nhạc truyền thống Việt Nam bảo vệ thành công tại Pháp trong giai đoạn đất nước giành được độc lập nhưng còn bị chia cắt hai miền nam bắc.

Năm 1959, TVK sáng lập Trung tâm học nhạc Đông Phương, giảng dạy âm nhạc truyền thống dưới sự bảo trợ của Viện âm nhạc Paris. Năm 1960 làm “Tùy viên nghiên cứu” của Trung tâm nghiên cứu khoa học Pháp. Năm 1961 được Hội Rockefeller (Mỹ) tài trợ chương trình Nghiên cứu đối chiếu đàn Koto và đàn Tranh. Từ năm 1963, công việc chủ yếu của TVK là dạy đàn tranh, lý thuyết, ngôn ngữ âm nhạc các nước Châu Á, dạy về âm thanh, thang âm điệu thức, dân tộc nhạc học, hướng dẫn cao học và nghiên cứu sinh cho các học viên nghiên cứu về âm nhạc Châu Á. Từ năm 1979 - 1989 ông giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Học vụ, chuyên nghiên cứu âm nhạc truyền thống Việt Nam, đối chiếu nhạc cụ, nhạc lý và ngôn ngữ âm nhạc các nước Châu Á. Năm 1993 là Ban thư ký khu vực châu Á của Hội đồng quốc tế Âm nhạc.

TVK giữ nhiều cương vị khác nhau, là giảng viên thỉnh giảng của nhiều trường Đại học và Nhạc viện các nước trên thế giới; thành viên của Viện Khoa học Pháp, Viện sĩ thông tấn Viện Hàn lâm Châu Âu về Khoa học, Văn chương và Nghệ thuật; Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Viện quốc tế nghiên cứu âm nhạc bằng phương pháp đối chiếu của Đức; thành viên của các Hội: Hội Nhà văn Pháp; Hội Âm nhạc học, Hội Dân tộc Nhạc học Pháp, Hội Âm nhạc học Quốc tế, Hội Dân tộc Nhạc học (Mỹ), Hội Nhạc học Châu Á (Mỹ), Hội Âm nhạc Châu Á và Thái Bình Dương, Hội Quốc tế Giáo dục Âm nhạc; nguyên phó chủ tịch Hội đồng Quốc tế Âm nhạc truyền thống (Mỹ), Hội đồng Quốc tế Âm nhạc UNESCO; nguyên Uỷ viên ban chấp hành; nguyên Phó Chủ tịch, đương kim Chung sanh hội trưởng danh dự (Pháp); Viện sĩ thông tấn,…

Với những cống hiến của mình, TVK đạt được nhiều giải thưởng, huy chương và bằng khen: năm 1949 đạt Giải thưởng nhạc cụ dân tộc tại Liên hoan Thanh niên Budapest; Huy chương Bội tinh hạng Nhất của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa; Văn hoá bội tinh hạng nhất của Bộ Giáo dục Việt Nam Cộng hòa; 1981 đạt Giải thưởng âm nhạc của UNESCO ở Hội đồng Quốc tế Âm nhạc; năm 1991 đạt Huy chương về Nghệ thuật và Văn chương của Bộ Văn hoá Pháp; năm 1998 đạt Huy chương Vì Văn hoá Dân tộc của Bộ Văn hoá Việt Nam; năm 1999 đạt Huân chương Lao động hạng nhất; năm 2005 đạt Giải thưởng Đào Tấn; năm 2011 đạt Giải thưởng Phan Châu Trinh.

Năm 2006, TVK trở về Việt Nam sinh sống, tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu và giảng dạy âm nhạc dân tộc tại Việt Nam. Ông đã trao tặng cho Thành phố Hồ Chí Minh 420 kiện hiện vật quý, trong đó có nhiều loại nhạc cụ dân tộc và tài liệu âm nhạc.

Ông mất ngày 24.6.2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Với sự hiểu biết uyên thâm cùng những cống hiến trong nghiên cứu, quảng bá và giảng dạy âm nhạc dân tộc, TVK trở thành một nhân vật tiêu biểu trong việc bảo vệ, gìn giữ và quảng bá âm nhạc dân tộc, làm rạng danh nền âm nhạc truyền thống Việt Nam trên thế giới.
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